[bookmark: _GoBack]Bài 19: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 
TRONG NHỮNG NĂM 1930- 1935

TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH BÀI HỌC
I/ VIỆT NAM TRONG THỜI KÌ KHỦNG HOẢNG KINH TẾ THẾ GIỚI (1929 – 1933) 
- Kinh tế: phải chịu những hậu quả nặng nề của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới: nông nghiệp, công nghiệp đều bị suy sụp, xuất nhập khẩu  đình đốn, hàng hóa khan hiếm,…
- Xã hội: đời sống mọi giai cấp, tầng lớp đều bị ảnh hưởng.
- Pháp còn đẩy mạng khủng bố, đàn áp
-> Tinh thần cách mạng của nhân dân ta ngày càng lên cao.
 II/ PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 - 1931 VỚI ĐỈNH CAO XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH 
1. Diễn biến:
- Từ tháng 2 đến tháng 5, diễn ra nhiều cuộc đấu tranh của công nhân và nông dân.
- Phong trào nổ ra mạnh mẽ từ tháng 5. Nhân ngày Quốc tế lao động 1/5/1930, lần đầu tiên công nhân và nông dân Đông Dương tỏ dấu hiệu đoàn kết với vô sản thế giới.

- Nghệ- Tĩnh là nơi có phong trào phát triển mạnh nhất. Tháng 9/1930 phong trào công- nông phát triển đến đỉnh cao với những cuộc đấu tranh quyết liệt: tuần hành thị uy, biểu tình có vũ trang, tấn công cơ quan chính quyền địch.

2. Kết quả: 
- Chính quyền của thực dân, phong kiến ở nhiều huyện bị tê liệt, nhiều xã tan rã.
- Chính quyền Xô viết được thành lập
3. Chính quyền Xô Viết:
- Chính trị: kiên quyết trấn áp bọn phản cách mạng, thực hiện các quyền tự do dân chủ
- Kinh tế: bãi bỏ các thứ thuế, xoá nợ, chia ruộng đất cho nông dân
- Văn hoá: khuyến khích học chữ Quốc ngữ, bài trừ mê tín dị đoan, truyền bá sách báo tiến bộ…
- Quân sự: lập đội tự vệ vũ trang
-> Là chính quyền cách mạng của quần chúng.
- Thực dân Pháp đã tiến hành khủng bố cực kì tàn bạo. Đến cuối 1931 phong trào tạm lắng
4. Ý nghĩa:  
- Chứng tỏ tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất, oanh liệt và năng
lực cách mạng của nhân dân lao động.
- Là cuộc tập dượt đầu tiên chuẩn bị cho cách mạng tháng Tám thành công.

III/ LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG ĐƯỢC PHỤC HỒI
HS đọc thêm SGK
BÀI TẬP VỀ NHÀ: 
CÂU 1: Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới ( 1929-1933) đã tác động đến tình hình kinh tế và xã hội việt nam ra sao?
CÂU 2: Căn cứ vào đâu để cho rằng Xô Viết Nghệ- Tĩnh thật sự là chính quyền cách mạng của quần chúng  dưới sự lãnh đạo của Đảng?

Bài 20: CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ 
                        TRONG NHỮNG NĂM 1936 -1939

I/ TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC 
1/ Thế giới
- Chủ nghĩa phát xít được thiết lập và lên nắm quyền ở Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản trở thành mối nguy cơ đe doạ nền hoà bình thế giới. 
- Đại hội lần thứ VII của Quốc tế cộng sản (7/1935) đề ra chủ trương: thành lập Mặt trận Nhân dân chống chống phát xít và nguy cơ chiến tranh. 
- Năm 1936, Mặt trận Nhân dân Pháp lên cầm quyền, ban bố một số chính sách tiến bộ đối với các thuộc địa, thả một số tù chính trị ở Việt Nam.
2/ Trong nước: Hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế cùng với chính sách phản động của thực làm cho đời sống nhân dân đói khổ, ngột ngạt. 
II/ MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO DÂN CHỦ
1/ Chủ trương của Đảng 
- Xác định kẻ thù cụ thể trước mắt là bọn phản động Pháp và tay sai. 
- Nhiệm vụ: chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa và tay sai, đòi tự do, dân chủ, cơm áo và hoà bình”.
- Chủ trương thành lập Mặt trận Nhân dân phản đế Đông Dương, sau đổi thành Mặt trận Dân chủ Đông Dương.
- Hình thức đấu tranh: hợp pháp, nửa hợp pháp, công khai, nửa  công khai.
2/ Diễn biến:
- Phong trào Đông Dương Đại hội (8/1936)
- Phong trào “đón rước” phái viên Chính phủ Pháp và Toàn quyền mới.
- Phong trào đấu tranh của quần chúng, tiêu biểu là cuộc mít tinh tại Khu Đấu xảo (Hà Nội) ngày 1/5/1938.
- Phong trào báo chí công khai .

III/ Ý NGHĨA CỦA PHONG TRÀO
- Trình độ chính trị, công tác của cán bộ, đảng viên được nâng cao, uy tín, ảnh hưởng của Đảng được mở rộng.
- Quần chúng được tập dượt đấu tranh, một đội quân chính trị hùng hậu được hình thành. 
- Là cuộc tập dượt lần thứ hai chuẩn bị cho cách mạng tháng Tám.

Bài tâp về nhà:
Câu 1: Em hãy lập bảng  so sánh phong trào cách mạng 1930-1931 với phong trào dân chủ 1936-1939 ( nhận định kẻ thù, nhiệm vụ, mặt trận, hình thức, phương pháp đấu tranh)
CÂU 2: Nêu bài học kinh nghiệm của phong trào dân chủ 1936-1939?
Chương III: CUỘC VẬN ĐỘNG TIẾN TỚI
CÁCH MẠNG THÁNG TÁM  NĂM 1945
Bài 21: VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1939 – 1945
I/ TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ ĐÔNG DƯƠNG
- Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, phát xít Đức tấn công Pháp, tư bản phản động Pháp đầu hàng và làm tay sai cho Đức
- Phát xít Nhật tiến sát biên giới Việt-Trung và tiến vào Đông Dương (9/1940).
- Nhật- Pháp câu kết với nhau cùng áp bức bóc lột nhân dân ta. Mâu thuẫn  giữa nhân dân ta với Pháp- Nhật càng sâu sắc.
II / NHỮNG CUỘC NỔI DẬY ĐẦU TIÊN 
1/ Khởi nghĩa Bắc Sơn (27-9-1940)
- Quân Nhật đánh vào Lạng Sơn, quân Pháp thua chạy qua châu Bắc Sơn.
- Đảng bộ Bắc Sơn lãnh đạo nhân dân nổi dậy tước vũ khí  của tàn quân Pháp, giải tán chính quyền địch, thành lập chính quyền cách mạng( 27/9/1940).
- Khởi nghĩa tuy thất bại nhưng đội du kích Bắc Sơn ra đời.
2/ Khởi nghĩa Nam Kì (23-11-1940) 
- Thực dân Pháp bắt lính Việt Nam đi làm bia đỡ đạn chống lại quân phiệt Xiêm.
- Đêm ngày 22 rạng ngày 23/11/1940 Đảng bộ Nam Kì quyết định khởi nghĩa ở hầu hết các tỉnh Nam Kì, thành lập chính quyền nhân dân và tòa án cách mạng, cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện.
-> Pháp đàn áp, gây tổn thất nặng nề cho Đảng - Cách mạng.
3/ Binh biến Đô Lương (13-1-1941) 
    Giảm tải
Bài tập về nhà:  sưu tầm một số thơ ca tố cáo tội ác  của thực dân pháp và quân phiệt nhật đối với nhân dân ta thời kì này.



